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Lời Nhà xuất bản

iến pháp là đạo luật cơ bản, có hiệu lực cao nhất
của một nước, quy định vế chế độ chính trị, tổ 

chức nhà nước, quyển và nghĩa vụ cơ bản của công dân ...

Năm nay, cả nước ta chào đón một sự kiện chính trị 
quan trọng là Nhà nước vừa ban hành Hiến pháp (sửa 
đổi), đống bào quan tâm đóng góp ý kiến và tìm hiểu Hiến 
pháp. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố 
Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn, ra mắt bạn đọc cuốn sách 
Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á của hai đồng 
tác giả Luật sư Phan Đăng Thanh và Luật sư Trương Thị 
Hòa. Hai tác giả đã có quá trình nhiếu năm nghiên cứu 
vế Luật học và Sử học, tham gia quảng bá, tiếp thu ý kiến
nhân dân và diỗn giảng ở m ột 8ố trường đại h ọc chuyên vế

vẫn đề này.

Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử ra đời và từng 
bước hoàn thiện Hiến pháp của 11 quốc gia ở khu vực 
Đông Nam Á, đặc biệt là đầy đủ sự kiện liên quan đến các 
bản Hiến pháp Việt Nam từ trước đến nay.

Lần đầu tiên ra mắt bạn đọc một vấn đẽ mới mẻ, còn 
thiếu nhiều tư liệu ở nước ta nên chắc chắn không tránh 
khỏi vấp váp, thiếu sót ngoài ý muốn và sự hiểu biết của



Chương I
KHÁI QUÁT VÈ LẶP HIẾN 

VA ĐÔNG NAM Á



Muc 1
LÝ LUẬN VỂ HIẾN PHÁP,

NHÀ NƯỚC VÀ ĐẢNG PHÁI CHINH TRỊ

I. KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ LẬP HIẾN VÀ
HIẾN PHÁP

1. Lập hiến và chủ nghĩa hợp hiến

1.1. Lập hiến là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyển làm ra 
hiến pháp của một nước

Công cuộc lập hiến của mỏi quốc gia thường bắt nguổn từ cuộc 
đấu tranh chính trị của quán chúng nhân dân1 dẫn đến việc nhà 
nước ra những quyết định thể hiện dưới hình thức văn bản pháp 
lý đặc biệt gọi là “Hiến pháp” (Constitution) hoặc “Hiến chương” 
(Charter), “Hiến ước”, “Luật cơ bản” (Basic Law)...

Ở một số quốc gia, lâu nay nhà nước không ban hành văn bản 
hiến pháp riêng biệt (gọi là “hiến pháp thành văn”) mà thể hiện 
dưới hình thức những đạo luật thông thường (Act) hợp thành một 
hệ thống quy phạm mang hiến tính, kết hợp cùng với tập quán 
chính trị ớ nước đó tạo thành "hiẽn pháp bãt thành vân" (ở Vưung 
quốc Anh và các nước từng là thuộc địa của Anh như New Zealand, 
Israel...).

Nói chung, lập hiến là công việc làm ra hiến pháp và các hoạt 
động sửa đổi, bồ sung, hoàn thiện nội dung hiến pháp, thể hiện dưới 
hình thức các đạo luật, gọi chung là Tu chính án (Amendaient). 
Tùy theo mổi quốc gia và hoàn cảnh lịch sử mà các văn bản lập 
hiến có thể có tên gọi khác nhau.

1 Thường thông qua các tổ chức, đoàn thể, đàng phái chính trị.



Công cuộc lập hiến ở mỗi quốc gia còn bao hàm cả mọi hình 
thức vận động, đấu tranh để xuát nguyên vọng, đưa yêu sách đòi 
nhà cầm quyển xây dựng hiến pháp mới hoặc sửa đồi, hoàn thiện 
bản hiến pháp hiện hành đã có, nhằm đáp ứng yêu cầu đồi mới 
quản lý nhà nước, nhất là thỏa mãn nguyện vọng dân chù của quần 
chúng nhân dân.

1.2. Trong lĩnh vực này còn có khái niệm “chủ nghĩa hợp hiến” 
( Constitutionalism)1

Trải qua hàng mấy trăm năm trên thế giới, hiến pháp ra đời và 
từng bước phát triển, đánh dẫu thành quả phát triển văn minh 
chính trị của từng quốc gia nói riêng và của xã hội loài người nói 
chung. Qua đó, hiến pháp xác định các giới hạn pháp lý mà nhà 
cầm quyển không thể vượt qua và những việc mà nhân dân được 
làm. Hiến pháp trở thành tiền để của chủ nghĩa hợp hiến với ý 
nghĩa là một chế độ chính quyền trong đó có những cách sắp xếp 
vế chính trị, pháp lý để bảo đảm quyến lực của chính quyến được 
giới hạn2 và quyền cũng như quyển lợi của công dân được bảo đảm.

Từ thực tế lịch sử của loài người, hiến pháp bắt đầu xuất hiện 
ở các quốc gia Âu Mỹ, nên chủ nghĩa hợp hiến thường gọi là chủ 
nghĩa hợp hiến phương Tây. Đây là chủ nghĩa hợp hiến chi phổi 
hầu hết các chính quyến hợp hiến trên thế giới ngày nay. Ngoài 
ra, còn có một chủ nghĩa hợp hiến khác có phạm vi tác động hạn 
chế (hẹp) hơn, thực hành ở các nước xã hội chủ nghĩa như Trung 
Quốc, Việt Nam, Bắc Triếu Tiên, Cuba, Lào, gọi là chủ nghĩa hợp 
hiến Mác - Lênin1. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chỉ có một loại 
chủ nghĩa hợp hiến phương Tây và coi các quốc gia xã hội chủ 
nghĩa tuy có hiến pháp song không có chủ nghĩa hợp hiến vì các 
hiến pháp này không đặt ra các giới hạn đối với chính quyến4.

1 Từ “C onstitu tionalism ” còn được dịch ra tiếng Việt lả “chù nghĩa lập hién”, "chù nghĩa 
hiến pháp"..

2 Bùi Ngọc Sơn (Ban biên tập Dự thào sừa đổi Hién pháp năm 1992), MỘI số ván đé cơ bán cùa
Hiến pháp các nước trẽn thế  giới, Nxb. C hính trị quỗc gia - Sự thật, Hà Nội, 2013, tr. 19.

3. 4N g u y ỉn  N hư Phát (C hù bién), Tài phán Hiến pháp: MỘI sô ván đề lý luận cơ bàn, kinh 
nghiệm quSc tẽ  và khá năng áp dụng cho Việt Nam. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2011, 
tr  13, 12.
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Nói vậy có nghĩa là: Không phải hễ có hiến pháp là có chủ nghĩa 
hợp hiến. Vì trong khi chủ nghĩa hợp hiến phương Tây quan niệm 
hiến pháp như một công cụ đê’ tiết chế quyển lực nhà nước thì 
chủ nghĩa hợp hiến Mác - Lênin quan niệm hiến pháp như là một 
công cụ củng cố, tăng cường quyền lực nhà nước nhằm thực hiện 
chuyên chính vô sản'. Có lẽ vì vậy mà ở các nước xã hội chủ nghĩa 
lâu nay không lập Tòa án Hiến pháp để xử lý các vi phạm hiến pháp 
và trên thế giới ngày nay còn có nhiếu chế độ bảo hiến khác nhau 
tùy theo chế độ chính trị cùa mỗi nước.

2. Hiến pháp là gì?

Trên quan điểm hình thức, hiến pháp là tồng hợp những quy tắc 
pháp lý quan trọng nhất của quốc gia, là văn kiện pháp lý tối quan 
trọng do một cơ quan đặc biệt đại diện nhân dân cả nước (nghị 
viện lập hiến) thảo luận, biểu quyết, thông qua và được ban hành 
một cách long trọng khác với các đạo luật thông thường; ở một sổ 
quốc gia, hiến pháp còn phải thông qua một cuộc trưng cầu ý dân 
gọi là “phúc quyết” mới có giá trị.

Trên quan điểm nội dung thực chất, thì “Hiến pháp là tất cả các 
quy tắc pháp lý quan trọng nhất của quốc gia, là những quy tắc có 
hiến tính, những quy tắc ấn định hình thể quốc gia (quốc gia đơn 
nhất hay quốc gia liên bang), ấn định chính thể (cộng hòa hay quân 
chủ), ấn định hệ thống các cơ quan điều khiển quốc gia cùng thẩm 
quyền của cơ quan ấy. Tóm lại, hiến pháp của một quốc gia là phản 
ánh tổ chức chính trị của quổc gia đó”2.

Có một thực tế lịch sử trên thế giới, là hầu hết hiến pháp đểu 
ra đời sau một cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do để khẳng định 
chủ quyển quốc gia thuộc vể nhân dân. Cho nên, một nội dung 
quan trọng trong hiến pháp được xác lập qua thời gian là xác định 
mối quan hệ pháp lý giữa nhà nước và công dân, tức là công nhận 
những quyển và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

1 N guyỉn N hư Phát (Chù biên), Tài phán hiỉrt pháp... Sđd, tr. 78.
2 Nguyẻn Vẳn Bông, Luật hiẽn pháp và chính trị học, Luật khoa Đại học Sài Gòn, 1971, tr. 81.
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Cũng cần để ý đến trường hợp ngoại lệ ở các quốc gia (như nước 
Anh) và một số nước trước đây là thuộc địa của Anh mà ở các nước 
đó hiến pháp không được thể hiện duy nhất qua một văn kiện tối 
cao vê' mặt hình thức như ở nước Mỹ... Nhưng về mặt lý thuyết 
cũng như trên thực tế, ai củng công nhận ở Vương quốc Anh có 
hiến pháp, thường gọi là hiến pháp tục lệ bao gổm các phong tục 
tập quán chính trị. Trong trường hợp này, hiến pháp không phải 
một văn kiện pháp lý duy nhát, long trọng mà bao gồm những văn 
kiện đạo luật thường chứa đựng các quy tắc đã trở thành tục lệ có 
giá trị hiến tính.

Một cách phổ biến, hiến pháp là đạo luật cơ bản tối cao của một 
quốc gia. Nội dung hiến pháp của các nước không hoàn toàn giống 
nhau vì hiến pháp của mỗi nước đểu xuất phát từ lịch sử, chế độ 
chính trị khác nhau, xuất phát từ cơ sở kinh tế - xã hội khác nhau. 
Tuy nhiên, đã nói là đạo luật cơ bản thì vể kết cấu, cách trình bày 
những vẫn để cơ bản, vê' cơ cấu của hệ thống chính trị, tổ chức bộ 
máy nhà nước, quyển và nghĩa vụ cơ bản của công dân... vẫn có 
thể có những điểm tương đổng. Vả lại, như nói trên, ở từng quốc 
gia, hiến pháp củng không bao giờ là một văn kiện bất di bất dịch, 
mà có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tiến trình phát 
triển vể các mặt của đất nước, bằng cách này hay cách khác.

3. Lịch sử ra đời và phát triển của hiến pháp

Thuật ngữ “hiến pháp” có gốc la-tinh “constitutio” có nghĩa là 
“xác định”, “quy định”. Thuật ngữ này có từ thời xa xưa. Nhà nước 
cổ La Mã đã dùng thuật ngữ này để gọi các văn bản quy định của 
nhà nước. Nhưng với ý nghĩa như ngày nay là một đạo luật cơ bản, 
có hiệu lực pháp lý cao nhất so với các đạo luật bình thường khác, 
thì “hiến pháp” được dùng trong cách mạng tư sản. Trong cuộc đấu 
tranh giữa hai giai cấp phong kiến và tư sản vào cuối thế kỷ XVII, 
đẩu thế kỷ XVIII, nhằm hạn chế quyển lực vô hạn của đại diện cho 
giai cấp thống trị phong kiến, giai cấp tư sản đã để xuất một văn 
bản có hiệu lực pháp lý cao hơn hẳn các văn bản pháp luật khác 
để hạn chế quyển lực của nhà vua. Văn bản pháp luật ẩy, ngày nay
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